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A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đọc thành tiếng bài tập đọc “Bàn tay cô giáo” (Trang 25, SGK Tiếng việt 3, tập 2) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Những bông hoa tím 

       Cồn cát cao trên kia là chỗ cô Mai nằm nghỉ. Những cây dương đang độ lớn 

vây quanh mộ cô. Hôm trước mẹ dắt Nhi ra thăm mộ, mẹ đọc hàng chữ đỏ khắc trên 

bia: "Nguyễn Thị Mai, dân quân, hi sinh ngày 10-10-1968". Mẹ không nói gì cả. 

Nhi cảm thấy bàn tay mẹ siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Nhi. Ngày ấy, mẹ cùng cô 

Mai ở chung tiểu đội dân quân. Đêm nào mẹ cũng đi tuần trên bãi. 

       Những người già trong làng kể lại rằng: Chiều nào, cô Mai cũng ra cồn cát đó 

với một khẩu súng trường. Và trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón 

đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím. Ngày chiếc máy bay bốc cháy 

đâm đầu xuống biển cũng là ngày cô Mai hi sinh. Những bông hoa ấy vừa nở, mùi 

thơm bay về tận làng làm nôn nao cả lòng người những buổi chiều như chiều nay. 

      Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. Hôm sau chúng rủ nhau ra cồn cát 

cao tìm những bông hoa ấy. Lúc về, tay đứa nào cũng đầy một nắm hoa. Nhi gọi mẹ 

ríu rít: 

- Mẹ ơi, những cồn cát cao sau làng, chỗ nào cô Mai cũng tì ngực xuống để bắn 

máy bay. Con thấy toàn hoa là hoa! 



 
 

Câu 1. Vì sao khi đứng trước mộ của cô Mai, mẹ lại siết chặt bàn tay bé nhỏ của Nhi? 

A. Vì mẹ muốn Nhi im lặng để tưởng nhớ cô Mai. 

B. Vì mẹ căm giận kẻ thù đã giết chết cô Mai. 

C. Vì mẹ rất xúc động khi nhớ đến người đồng đội đã hi sinh nên siết chặt tay Nhi 

để kìm bớt xúc động. 

Câu 2. Câu chuyện của các cụ già kể vể điều gì? 

A. Về nguồn gốc của những bông hoa tím 

B. Kể về việc cô Mai chiến đấu bắn máy bay địch và việc cô đã hi sinh anh dũng 

như thế nào. 

C. Kể về việc chiếc máy bay địch bốc cháy. 

Câu 3. Vì sao mùi thơm của những bông hoa tím lại làm nôn nao lòng người? 

A. Vì mùi hương đó nhắc mọi người nhớ đến cô Mai, người liệt sĩ đã hi sinh vì 

cuộc sống hoà bình của dân làng. 

B. Vì hoa tím có mùi hương rất nồng. 

C. Vì hoa tím nhắc mọi người nhớ đến các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận. 

Câu 4. Vì sao câu chuyện về cô Mai có tên là "Những bông hoa tím"? 

A. Vì cô Mai thích hoa tím. 

B. Vì hoa tím tượng trưng cho sự chung thuỷ. 

C. Vì hoa tím mọc lên nơi ngực cô Mai tì xuống để bắn máy bay giặc. 

Câu 5. Chi tiết "nơi cồn cát sau làng mọc toàn hoa tím" gợi cho em cảm nghĩ gì? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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......................................................................................................................................... 

B. KIỂM TRA VIẾT 

I. Chính tả 

Nghe và viết lại đoạn trích dưới đây vào dòng kẻ ô ly 

Ông tổ nghề thêu 

        Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khải rất ham học. Cậu học cả khi đi đốn củi, 

lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy 

ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu, Khải đỗ tiến sĩ, rồi làm quan to trong triều đình 

nhà Lê. 

 



 
 

 

II. Tập làm văn 

         Viết đoạn văn ngắn kể về một lần biểu diễn nghệ thuật mà em được xem 

(xiếc, múa, hát nhạc…) 
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A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. C 

Câu 2. B 

Câu 3. A 

Câu 4. C 

Câu 5. Đáp án tham khảo: 

Các cụ già đã kể rằng những bông hoa tím mọc lên trên cồn cát nơi ngực cô Mai tì 

xuống đón đường bay của giặc. Những bông hoa tím như một huyền thoại, nó tượng 



 
 

trưng cho sự hi sinh cao cả của cô Mai. Chi tiết trên cồn cát sau làng mọc lên những 

bông hoa tím là một chi tiết rất có ý nghĩa, vì nó nói về sự bất tử của cô Mai. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Tập làm văn 

Học sinh viết đoạn văn dựa trên ý kiến cá nhân và dựa theo gợi ý dưới đây 

Gợi ý: 

- Đó là buổi biểu diễn gì? Vào khi nào? 

- Em đã đi tham dự cùng ai? Ở đâu? 

- Buổi biểu diễn ấy diễn ra với những tiết mục, hoạt động nào? 

- Em thích nhất điều gì tại buổi biểu diễn? 

- ………………… 


